
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HKI - NH : 2014 - 2015Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 7A2. GVCN: Lã Thị Lan AnhTrường THCS Lương Thế Vinh

15TTb5.95.5ĐĐĐ7.65.06.84.35.66.36.84.86.7xAnhTrần Quỳnh1

25KY4.85.2ĐĐĐ6.14.35.53.04.55.84.85.14.1BảoNguyễn Quốc2

18KTb5.56.3ĐĐĐ6.55.65.96.04.75.25.04.95.3xDiôn Ê BanY'3

TT16TK7.47.3ĐĐĐ8.47.78.07.26.16.08.77.27.7xDuyênTrần Thị Mỹ4

318KTb5.55.4ĐĐĐ6.44.35.96.15.37.15.74.34.3ĐạtNguyễn Tiến5

1.91.52.1ĐôngBùi Văn6

G2TG8.48.1ĐĐĐ9.08.88.98.17.57.58.49.28.5ĐứcNguyễn Văn7

1530TbY4.95.7ĐĐĐ4.75.65.22.85.34.75.34.95.0xHoàng NiêY'8

G2TG8.48.2ĐĐĐ8.78.19.08.87.07.78.89.28.6HuyTrần Quang9

21KY5.64.3ĐĐĐ6.15.06.42.84.68.06.45.27.6HùngLê Như10

23KY4.94.9ĐĐĐ5.95.55.82.64.35.95.45.03.9KháNguyễn Văn11

41628KY4.33.5CĐĐĐ5.74.34.34.04.05.43.94.73.3xKhoenh ÊbanY12

32TbKém3.83.4ĐĐĐ4.04.74.52.93.75.13.94.11.6KhôiDương Duy13

TT12TK6.56.8ĐĐĐ5.65.07.16.25.96.26.68.08.0xLinhNgô Thị Thùy14

122KY5.55.5ĐĐĐ6.65.06.02.25.57.37.05.64.7xMyNguyễn Thị15

TT5TK7.57.6ĐĐĐ8.98.17.66.85.96.48.48.47.0xNgọcNguyễn Thị Hồng16

TT29TK7.16.6ĐĐĐ7.36.58.16.35.97.18.16.98.3xNgọcBùi Thị17

227KY4.44.9ĐĐĐ5.73.74.03.44.95.55.14.32.9xxNhat ÊbanH'18

223KY4.96.0ĐĐĐ4.94.14.34.94.15.25.64.84.7xNhuel Buôn KY -19

TT18TK7.28.2ĐĐĐ7.36.47.97.36.86.58.96.16.8xxNữ BuônyăH'20

1.12.2xPhốt ÊcămY21

220KY6.56.7ĐĐĐ7.86.38.33.35.96.76.94.88.5PhươngPhạm Minh22

G41TG8.88.7ĐĐĐ9.29.29.48.97.38.79.19.48.5xQuỳnhNguyễn Thị Như23

125KY4.84.1ĐĐĐ6.94.66.03.24.45.95.04.53.8TàiĐỗ Tấn24

TT4TK7.67.0ĐĐĐ7.17.47.66.56.88.58.68.77.4xThảoPhan Phương25

TT10TK7.07.9ĐĐĐ6.56.88.56.86.96.87.36.26.4ThắngPhạm Văn26

113TTb7.07.3ĐĐĐ7.56.87.66.96.57.87.44.97.1xThươngLê Thị Thúy27

116TTb5.85.4ĐĐĐ5.45.76.45.25.87.07.64.45.0xTrangVăn Thị Huyền28

214TTb6.05.0ĐĐĐ5.65.16.95.35.86.77.56.06.2xTrangNguyễn Thị Thùy29

2130KY3.93.7ĐĐĐ4.13.84.22.03.95.33.14.84.2TrọngHuỳnh Đức30

733TbKém2.72.5CĐĐCĐ2.42.03.02.14.52.13.12.42.4xTrungHứa Văn31

17TTb5.34.8ĐĐĐ4.14.34.83.65.17.85.46.37.0ViệtNguyễn Đức32

29KY4.13.2ĐĐĐ4.44.74.12.04.65.93.64.74.0ViệtLưu Quang33

TT110TK7.07.8ĐĐĐ7.87.48.16.36.46.67.55.07.2xXuânVũ Thị34

TT6TK7.47.4ĐĐĐ8.97.28.27.07.15.88.56.77.2xxYu Lia KnulH'35
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Tỉ lệ

23313332262225172131271821Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

6.67.06.76.86.26.16.87.36.76.5Bình quân khối

5.96.55.76.555.56.46.55.85.9Bình quân lớp

30001111201214Kém

7201610741214148Yếu

9000911971315995Trung bình

10000117778139310Khá

4313332649303966Giỏi
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GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhLýToán

Buôn Trấp, Ngày 31  Tháng 12  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

9.1%24.2%45.5%27.3%9.1%0%9.1%39.4%51.5%6.1%36.4%21.2%27.3%9.1%3%30.3%24.2%33.3%9.1%

3815930313172127931108113

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


